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1 1 1450DS0138 Đoàn Thanh Hiệp Nam 18/09/1990 Kiên Giang 81 8.10 8.10 Đạt Giỏi                          C14CDT1  CNKTCĐT

2 2 1450DS0111 Nguyễn Văn Hiếu Nam 30/10/1996 Bình Định 81 7.80 7.80 Đạt Khá                           C14CDT1  CNKTCĐT

3 3 1450DS0319 Nguyễn Văn Thảo Nam 13/10/1995 Khánh Hòa 81 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14CDT1  CNKTCĐT

4 4 1450DS0027 Phạm Văn Tươi Nam 16/05/1995 Quảng Ngãi 81 6.70 6.80 Đạt Trung bình                    C14CDT1  CNKTCĐT

5 1 1450CO0404 Ngô Thành Đạt Nam 16/06/1991 An Giang 94 7.70 7.70 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

6 2 1450CO0145 Lê Văn Kim Nam 24/09/1996 Nam Định 94 7.50 7.50 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

7 3 1450CO0586 Hồ Sỹ Trường Nam 05/05/1993 Nghệ An 94 7.90 7.90 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

8 1 1450CT0029 Trần Quang Cảnh Nam 08/07/1993 Quảng Nam 88 7.70 7.70 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

9 2 1450CT0290 Lê Đình Quang Hạ Nam 08/03/1995 TP. Hồ Chí Minh 88 6.00 6.00 Đạt Trung bình                    C14CT2 CNKTCK

10 3 1450CT0161 Trương Đình Hoan Nam 20/02/1996 Hà Tĩnh 88 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

11 4 1450CT0573 Nguyễn Thành Hùng Nam 12/05/1996 Bình Định 93 6.50 6.50 Đạt Trung bình                    C14CT1 CNKTCK

12 5 1450CT0374 Mai Xuân Phong Nam 08/09/1995 Ninh Thuận 88 7.20 7.20 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

13 6 1450CT0230 Lương Văn Thắng Nam 08/12/1994 Cao Bằng 88 7.90 7.90 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

14 7 1450CT0006 Phạm Thành Trung Nam 23/01/1996 Tây Ninh 88 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14CT2 CNKTCK

15 1 1450DD0554 Trịnh Thúc Hợi Nam 15/08/1995 Hà Tĩnh 93 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14D1 ĐCN

16 2 1450DD0423 Nguyễn Sỹ Thắng Nam 15/09/1995 Đăk Lăk 93 6.30 6.30 Đạt Trung bình                    C14D1 ĐCN

17 3 1450DD0152 Lê Văn Trung Nam 16/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 93 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14D1 ĐCN

18 1 1450DT0114 Nguyễn Văn Nhớ Nam 22/06/1993 Bến Tre 93 6.40 6.50 Đạt Trung bình                    C14DT1 ĐTCN

19 2 1450DT0255 Lê Đức Tuấn Nam 08/06/1996 Quảng Trị 93 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14DT1 ĐTCN

20 1 1450DL0268 Nguyễn Viết Hải Nam 02/06/1994 Thanh Hóa 94 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14DL1 HDDL
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21 1 1450KD0664 Lê Thị Phương Dung Nữ 10/10/1996 Quảng Ngãi 89 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14KD1 KT

22 2 1450KD0011 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 30/04/1994 Bình Định 89 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14KD1 KT

23 3 1450KD0704 Lê Thị Huế Nữ 10/10/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 89 7.20 7.20 Đạt Khá                           C14KD1 KT

24 4 1450KD0274 Lâm Thị Mĩ Hương Nữ 04/09/1994 Đồng Nai 89 8.20 8.20 Đạt Giỏi                          C14KD1 KT

25 5 1450KD0063 Lê Thị Hồng Phượng Nữ 27/01/1995 Tiền Giang 89 8.70 8.70 Đạt Giỏi                          C14KD1 KT

26 6 1450KD0405 Trần Thủy Tiên Nữ 22/11/1996 Thái Bình 89 6.50 6.50 Đạt Trung bình                    C14KD1 KT

27 7 1450KD0323 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 21/01/1995 Tây Ninh 89 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14KD1 KT

28 1 1450QT0100 Đỗ Hồng Quyên Nữ 03/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 91 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14QT1 QLDN

29 1 1450DN0359 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 01/08/1996 Long An 94 7.40 7.40 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

30 2 1450DN0140 Ngô Thị Thu Hà Nữ 18/09/1994 Kiên Giang 94 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

31 3 1450DN0049 Võ Thị Hường Nữ 01/10/1991 Đồng Nai 94 7.50 7.50 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

32 4 1450DN0440 Ngô Hồ Lệ Oanh Nữ 08/06/1993 Bình Định 94 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

33 1 1450NH0009 Bùi Thị Hồng Huệ Nữ 15/04/1996 Đồng Nai 95 6.40 6.40 Đạt Trung bình                    C14HQ1 THQ

34 2 1450NH0486 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 12/08/1996 Bình Dương 95 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14HQ1 THQ

35 3 1450NH0002 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/10/1996 Đồng Nai 95 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14HQ1 THQ

36 4 1450NH0003 Phạm Thị Thu Nữ 09/08/1993 Nam Định 95 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14HQ1 THQ

37 5 1450NH0338 Trương Công Hồng Ân Nam 02/02/1995 Đồng Nai 95 8.30 8.30 Đạt Giỏi                          C14HQ1 THQ

Tổng cộng danh sách có: 37 sv TP. Hồ Chí Minh, Ngày 31  tháng 8  năm 2017

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Phạm Quang Tuấn 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH TCCN CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
(Đính kèm Quyết định số  168/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 05 / 09 / 2017)

TT TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH

TỔNG 

TÍN CHỈ 

TL

ĐIỂM TB 

T. KHÓA

ĐIỂM TB 

T. LŨY 

THEO TC

ĐIỀU KIỆN 

T. NGHIỆP
XẾP LOẠI LỚP CHI CHÚ

1 1 1450NH0338 Trương Công Hồng Ân Nam 02/02/1995 Đồng Nai 95 8.30 8.30 Đạt Giỏi                          C14HQ1 THQ

2 2 1450CT0029 Trần Quang Cảnh Nam 08/07/1993 Quảng Nam 88 7.70 7.70 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

3 3 1450DN0359 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 01/08/1996 Long An 94 7.40 7.40 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

4 4 1450CO0404 Ngô Thành Đạt Nam 16/06/1991 An Giang 94 7.70 7.70 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

5 1 1450KD0664 Lê Thị Phương Dung Nữ 10/10/1996 Quảng Ngãi 89 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14KD1 KT

6 2 1450DN0140 Ngô Thị Thu Hà Nữ 18/09/1994 Kiên Giang 94 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

7 3 1450CT0290 Lê Đình Quang Hạ Nam 08/03/1995 TP. Hồ Chí Minh 88 6.00 6.00 Đạt Trung bình                    C14CT2 CNKTCK

8 1 1450DL0268 Nguyễn Viết Hải Nam 02/06/1994 Thanh Hóa 94 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14DL1 HDDL

9 2 1450DS0138 Đoàn Thanh Hiệp Nam 18/09/1990 Kiên Giang 81 8.10 8.10 Đạt Giỏi                          C14CDT1  CNKTCĐT

10 3 1450DS0111 Nguyễn Văn Hiếu Nam 30/10/1996 Bình Định 81 7.80 7.80 Đạt Khá                           C14CDT1  CNKTCĐT

11 4 1450KD0011 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 30/04/1994 Bình Định 89 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14KD1 KT

12 5 1450CT0161 Trương Đình Hoan Nam 20/02/1996 Hà Tĩnh 88 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

13 6 1450DD0554 Trịnh Thúc Hợi Nam 15/08/1995 Hà Tĩnh 93 7.10 7.10 Đạt Khá                           C14D1 ĐCN

14 7 1450KD0704 Lê Thị Huế Nữ 10/10/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 89 7.20 7.20 Đạt Khá                           C14KD1 KT

15 1 1450NH0009 Bùi Thị Hồng Huệ Nữ 15/04/1996 Đồng Nai 95 6.40 6.40 Đạt Trung bình                    C14HQ1 THQ

16 2 1450CT0573 Nguyễn Thành Hùng Nam 12/05/1996 Bình Định 93 6.50 6.50 Đạt Trung bình                    C14CT1 CNKTCK

17 3 1450KD0274 Lâm Thị Mĩ Hương Nữ 04/09/1994 Đồng Nai 89 8.20 8.20 Đạt Giỏi                          C14KD1 KT

18 1 1450DN0049 Võ Thị Hường Nữ 01/10/1991 Đồng Nai 94 7.50 7.50 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

19 2 1450CO0145 Lê Văn Kim Nam 24/09/1996 Nam Định 94 7.50 7.50 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

20 1 1450DT0114 Nguyễn Văn Nhớ Nam 22/06/1993 Bến Tre 93 6.40 6.50 Đạt Trung bình                    C14DT1 ĐTCN
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21 1 1450DN0440 Ngô Hồ Lệ Oanh Nữ 08/06/1993 Bình Định 94 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14DN QLKDNH-DVAU

22 2 1450CT0374 Mai Xuân Phong Nam 08/09/1995 Ninh Thuận 88 7.20 7.20 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

23 3 1450KD0063 Lê Thị Hồng Phượng Nữ 27/01/1995 Tiền Giang 89 8.70 8.70 Đạt Giỏi                          C14KD1 KT

24 4 1450QT0100 Đỗ Hồng Quyên Nữ 03/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 91 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14QT1 QLDN

25 5 1450NH0486 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 12/08/1996 Bình Dương 95 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14HQ1 THQ

26 6 1450CT0230 Lương Văn Thắng Nam 08/12/1994 Cao Bằng 88 7.90 7.90 Đạt Khá                           C14CT2 CNKTCK

27 7 1450DD0423 Nguyễn Sỹ Thắng Nam 15/09/1995 Đăk Lăk 93 6.30 6.30 Đạt Trung bình                    C14D1 ĐCN

28 1 1450DS0319 Nguyễn Văn Thảo Nam 13/10/1995 Khánh Hòa 81 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14CDT1  CNKTCĐT

29 1 1450NH0002 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/10/1996 Đồng Nai 95 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14HQ1 THQ

30 2 1450NH0003 Phạm Thị Thu Nữ 09/08/1993 Nam Định 95 7.60 7.60 Đạt Khá                           C14HQ1 THQ

31 3 1450KD0405 Trần Thủy Tiên Nữ 22/11/1996 Thái Bình 89 6.50 6.50 Đạt Trung bình                    C14KD1 KT

32 4 1450CT0006 Phạm Thành Trung Nam 23/01/1996 Tây Ninh 88 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14CT2 CNKTCK

33 1 1450DD0152 Lê Văn Trung Nam 16/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 93 6.80 6.80 Đạt Trung bình                    C14D1 ĐCN

34 2 1450CO0586 Hồ Sỹ Trường Nam 05/05/1993 Nghệ An 94 7.90 7.90 Đạt Khá                           C14O1 BTSC OTO

35 3 1450DT0255 Lê Đức Tuấn Nam 08/06/1996 Quảng Trị 93 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14DT1 ĐTCN

36 4 1450DS0027 Phạm Văn Tươi Nam 16/05/1995 Quảng Ngãi 81 6.70 6.80 Đạt Trung bình                    C14CDT1  CNKTCĐT

37 5 1450KD0323 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 21/01/1995 Tây Ninh 89 7.00 7.00 Đạt Khá                           C14KD1 KT

Tổng cộng danh sách có: 37 sv TP. Hồ Chí Minh, Ngày 31  tháng 8  năm 2017
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